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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 621.9           2.3% 82.7          1.6%

KLGD (trCP) 595.3           4.0% 298.1        25.1%

GTGD (tỷ VND) 10,020.8      3.3% 3,134.3     13.9%

Tổng cung (trCP) 1,209.9        17.0% 424.6        22.8%

Tổng cầu (trCP) 1,208.1        21.0% 405.5        30.9%

KL mua (trCP) 41.93           -2.1% 4.65          -7.2%

KL bán (trCP) 28.81           7.3% 2.55          15.4%

GT mua (tỷ VND) 1,245.76      -3.6% 105.26      -3.1%

GT bán (tỷ VND) 870.84         -9.2% 51.80        5.4%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài

Giá trị giao dịch tự doanh trên HOSE

Trang 1
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường vừa trải qua 1 tuần giao dich hết sức tích

cực với 4 phiên tăng điểm liên tiếp, chính thức chinh
phục thành công mốc kháng cự mạnh 620 điểm trước

khi điều chỉnh nhẹ vào phiên cuối tuần, chôt tuần ở mốc

621,88 điểm. Dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các
nhóm cổ phiếu khác nhau. Đáng chú ý trong tuần vừa

rồi, một số mã trụ cột quen thuộc như

VNM, MSN, BVH, VIC đều có giao dịch dao động trong

biên độ nhỏ. Thay thế nhóm này dẫn dắt thị trường là

nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình thuộc các
ngành Thép, Đá, Săm lốp, Bất động sản,… Hầu hết các

cổ phiếu thuộc các nhóm này đều thu hút dòng tiền tích

cực, qua đó tăng trưởng mạnh và đóng góp đáng kể
vào đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, không thể không

nhắc đến nhóm cổ phiếu Dầu khí với 2 mã chủ lực là

GAS và PVD khi đều tăng giá tích cực trước kỳ vọng về

mức trần khai thác dầu mới của các nước xuất khẩu

Dầu mỏ OPEC diễn ra đầu tháng 6. Chúng tôi cũng

đánh giá cao vai trò của dòng vốn ngoại, một công cụ

hỗ trợ đắc lực giúp thị trường có được tuần giao dịch

tích cực trở lại. Theo quan điểm của chúng tôi, chỉ số có

thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong 1-2 phiên đầu tuần.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Dòng tiền tiếp tục có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ

phiếu khác nhau, đặc biệt những mã có tin tức hỗ

trợ, câu chuyện riêng hay kết quả kinh doanh tích cực.

Do vậy, chúng tôi tiếp tục bao lưu quan điểm trong giai

đoạn gần đây khi nhà đầu tư có thể thực hiện tái cơ cấu

danh mục và mua thêm vào đối với những cổ phiếu

này. Tuy nhiên, giao dịch chỉ nên được thực hiện tại các

phiên hay nhịp điều chỉnh với khối lượng thấp.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

VN-Index có tuần giao dịch tích cực với 4 phiên tăng

điểm liên tiếp, và chỉ điều chỉnh giảm nhẹ vào phiên

cuối tuần. Chốt tuần, VN-Index tạm đứng ở 621,88

điểm, tăng 2,26%. Khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi

phiên tăng mạnh hơn 22% so với tuần trước, đạt gần

110 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu trụ là yếu tố quan trọng giúp VN-Index

tăng điểm: BVH (+2,58%), GAS (+7,08%), VCB

(+4,42%), VIC (+4,85%), CTG (+2,3%).

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng hoạt động khá tích cực:

GAS (+7,08%), PVD (+11,3%), PXS (+3,79%).
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Huy động trái phiếu Chính phủ tăng 43,1%. Trong

tháng 5-2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ

chức 13 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ

(TPCP), huy động được hơn 43.370 tỷ đồng trái

phiếu, tăng 43,1% so với tháng 4-2016.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

VN-Index:

Chỉ số hình thành cây nến xanh với thân nến đặc ngay

sau cây nến đỏ đặc của tuần giao dịch trước đó, cho

thấy lực cầu tích cực đã quay trở lại. Thanh khoản

cũng tăng nhẹ so với tuần trước. Chỉ số đang tiến sát

tới dải bollinger trên, RSI đang nằm trong vùng

overbought được 1 vài tuần, do vậy rủi ro điều chỉnh

trong tuần sau có thể xảy ra. Vùng kháng cự 630

điểm. Vùng hỗ trợ 610-615 điểm.

HNX-Index:

Đồ thị tuần hình thành cây nến xanh với thân nên đặc

cùng thanh khoản tăng lên mức cao nhất kể từ đầu

năm. Chỉ số đã vượt ngưỡng kháng cự đề ra đầu tuần

82 điểm và tiếp tục tiến về kháng cự 83 điểm. RSI

đang nằm sát đường 70, Stochastich Oscillators cho
tín hiệu đi vào vùng overbought, cho thấy xu hướng
tăng điểm khá tích cực sẽ tiếp diễn. Kháng cự 83

điểm. Hỗ trợ 81,5 điểm.

Trong một diễn biến khác, nhóm cổ phiếu ngành đá

đã có tuần tăng điểm mạnh: NNC (+10,37%), KSB

(+6,86%), C32 (+7,52%), DHA (+11,11%).

HNX-Index:

HNX-Index cũng đã có tuần giao dịch ấn tượng với
5 phiên tăng liên tiếp, chốt tuần với mức tăng

1,56%, lên 82,66 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung

bình mỗi phiên tăng mạnh 37% so với tuần

trước, đạt gần 48 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng nhẹ: PVS

(+3,87%), PVC (+5,03%), PGS (+2,33%).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi đó, không có
sự thay đổi nhiều so với tuần giao dịch trước:

SHB, PVI, ACB đều đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HSX, khối ngoại mua ròng tích cực cả tuần với

giá trị mua ròng đạt trên 374 tỷ đồng. MBB tiếp t
dẫn đầu về khối lượng mua ròng với gần 10,6 triệu
đơn vị. SSI, PVT và DCM cũng được mua ròng tích

cực. Chiều ngược lại, HPG và HAG dẫn đầu về

khối lượng bán ròng với trên 2,9 và 2,7 triệu đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng trên 53 tỷ đồng.

PVS dẫn đầu về khối lượng mua ròng với gần 1,3
triệu đơn vị. KHB và VGS cũng được mua ròng

nhẹ. Chiều ngược lại, SHB dẫn đầu về khối lượng

bán ròng với trên 872 nghìn đơn vị. NDN và ICG

cũng bị bán ròng nhẹ.

THÔNG TIN VĨ MÔ TRONG TUẦN

Bội chi ngân sách ước khoảng 66,4 nghìn tỷ

đồng. Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 15/5, tổng

thu ngân sách Nhà nước ước đạt 346,2 nghìn tỷ

đồng, bằng 34,1% dự toán năm; Tổng chi ngân

sách Nhà nước ước đạt 412,6 nghìn tỷ đồng, bằng

32,4% dự toán năm.

Sản xuất công nghiệp tăng 7,5%. Theo tổng cục

Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản

xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm

trước, thấp hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm

2015. .

PMI lên cao nhất 11 tháng. Nikkei cho biết, Chỉ số
nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã tăng

từ mức 52,3 điểm trong tháng 4 lên 52,7 điểm torng
tháng 5, cho thấy sức khỏe lĩnh vực sản xuất đã cải

thiện mạnh mẽ.



TOP GIAO DỊCH TUẦN

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 MBB 8,594,780 HPG 2,955,890 1 PVS 1,290,050 SHB 872,300

2 PVT 2,755,840 HAG 2,727,380 2 KHB 460,200 NDN 229,300

3 SSI 2,656,250 KSA 1,894,802 3 VGS 274,200 ICG 125,700

4 DCM 1,768,080 STB 1,527,740 4 VND 172,600 DBC 96,800

5 VIC 1,624,280 HNG 1,223,700 5 TNG 169,700 PGS 71,990

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

HPG 33.3 35.6 6.91% 26,974,120 SCR 9.0 9.5 5.56% 23,405,187

FLC 6.4 6.6 3.12% 19,661,160 SHB 6.4 6.4 0.0% 18,602,846

ITA 4.4 4.5 2.27% 16,693,820 DCS 3.9 4.7 20.51% 17,963,967

HAG 7.9 8.1 2.53% 16,359,180 NVB 6.1 5.5 -9.84% 15,632,900

HQC 5.4 5.4 0.00% 15,969,440 VCG 10.6 12.2 15.09% 13,991,167

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

VNG 11.5 14.9 3.4 29.57% TAG 28.0 38.3 10.3 36.79%

VAF 15.7 19.2 3.5 22.30% DLR 4.9 6.0 1.1 22.45%

VNH 0.9 1.1 0.2 22.22% DCS 3.9 4.7 0.8 20.51%

LCM 2.4 2.9 0.5 20.83% VMC 20.7 24.9 4.2 20.29%

PTL 2.4 2.9 0.5 20.83% DP3 25.8 31.0 5.2 20.16%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 1.1 0.9 -0.2 -18.18% SPI 13.7 11.2 -2.5 -18.25%

DAT 30.5 25.2 -5.3 -17.38% HPM 19.9 17.1 -2.8 -14.07%

SCD 45.1 39.0 -6.1 -13.53% DID 5.1 4.4 -0.7 -13.73%

PJT 13.3 11.9 -1.4 -10.53% LM7 4.0 3.5 -0.5 -12.50%

VPS 22.3 20.0 -2.3 -10.31% L43 4.6 4.1 -0.5 -10.87%

(*) Giá điều chỉnh
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Giá trị giao dịch tuần theo Ngành      Chuỗi PE ngành và thị trường

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

HPG 26,974,120 27.0% 5,265 6.8          1.7 SCR 23,405,187 6.2% 857 11.1        0.7

FLC 19,661,160 14.3% 1,677 3.9          0.6 SHB 18,602,846 7.9% 930 6.9          0.5

ITA 16,693,820 1.5% 164 27.4        0.4 DCS 17,963,967 1.4% 143 32.8        0.5

HAG 16,359,180 2.1% 440 18.4        0.4 NVB 15,632,900 0.1% 10 528.7      0.5

HQC 15,969,440 21.0% 1,951 2.8          0.5 VCG 13,991,167 4.3% 706 17.3        0.9

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

VNG 29.6% -5.6% -643 -          1.4 TAG 36.8% 6.9% 875 43.8        2.9

VAF 22.3% 13.6% 2,184 8.8          1.1 DLR 22.4% -0.7% -71 -          0.6

VNH 22.2% -19.8% -872 -          0.3 DCS 20.5% 1.4% 143 32.8        0.5

LCM 20.8% -2.1% -184 -          0.3 VMC 20.3% 11.0% 2,728 9.1          1.1

PTL 20.8% 1.2% 125 23.2        0.3 DP3 20.2% 17.9% 2,810 11.0        1.6

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

MBB 8,594,780 12.0% 1,818 8.5          1.1 PVS 1,290,050 12.5% 3,236 5.8          0.8

PVT 2,755,840 8.9% 1,471 8.8          1.0 KHB 460,200 0.7% 69 68.2        0.5

SSI 2,656,250 13.6% 1,861 11.4        1.5 VGS 274,200 13.1% 1,925 6.1          0.8

DCM 1,768,080 10.9% 1,268 9.8          1.0 VND 172,600 8.9% 1,134 10.5        0.9

VIC 1,624,280 3.8% 723 74.7        4.0 TNG 169,700 19.8% 2,968 6.2          1.2

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 166,819 39.7% 6,977 19.9        7.4 ACB 16,581 8.3% 1,183 15.6        1.3

VCB 126,055 13.2% 2,258 20.9        2.7 PVS 8,398 12.5% 3,236 5.8          0.8

GAS 115,758 16.9% 3,832 15.8        2.8 PHP 6,637 9.8% 1,274 15.9        1.7

VIC 104,752 3.8% 723 74.7        4.0 SHB 6,068 7.9% 930 6.9          0.5

CTG 66,277 11.4% 1,711 10.4        1.1 PVI 5,562 8.9% 2,744 9.1          0.8
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LỊCH SỰ KIỆN TUẦN

Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

04/15/16 06/03/16 04/29/16 04/28/16 QSP Trả cổ tức bằng tiền mặt

04/22/16 06/03/16 05/06/16 05/05/16 BTW Trả cổ tức bằng tiền mặt

04/25/16 06/03/16 05/17/16 05/16/16 PVG Trả cổ tức bằng tiền mặt

04/27/16 06/03/16 05/10/16 05/09/16 VLG Đại hội Đồng Cổ đông

04/28/16 06/03/16 05/12/16 05/11/16 VNE Đại hội Đồng Cổ đông

04/29/16 06/03/16 05/16/16 05/13/16 PSL Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/16 06/03/16 05/13/16 05/12/16 I10 Đại hội Đồng Cổ đông

05/04/16 06/03/16 05/18/16 05/17/16 VXB Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/06/16 06/03/16 05/19/16 05/18/16 HAD Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/16 06/03/16 05/20/16 05/19/16 SC5 Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/16 06/03/16 05/19/16 05/18/16 PPC Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/10/16 06/03/16 05/20/16 05/19/16 CMP Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/10/16 06/03/16 05/20/16 05/19/16 AMC Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/13/16 06/03/16 05/23/16 05/20/16 DAP Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/13/16 06/03/16 05/25/16 05/24/16 MKP Trả cổ tức bằng tiền mặt

05/20/16 06/03/16 06/06/16 06/03/16 VSC Phát hành cổ phiếu

05/24/16 06/03/16 06/06/16 06/03/16 PBP Phát hành cổ phiếu

05/25/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16 UIC Họp Hội đồng Quản trị

05/27/16 06/03/16 06/06/16 06/03/16 LO5 Phát hành cổ phiếu

05/30/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16 VC5 Chuyển Sàn

06/02/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16E1VFVN30Niêm yết thêm

06/03/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16 PVA Kết quả kinh doanh quý

06/03/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16 PVA Kết quả kinh doanh quý

06/03/16 06/03/16 06/03/16 06/03/16 BGM Thay đổi BLĐ

04/12/16 06/04/16 04/25/16 04/22/16 ALP Đại hội Đồng Cổ đông

04/12/16 06/04/16 04/25/16 04/22/16 TLC Đại hội Đồng Cổ đông

04/15/16 06/04/16 04/25/16 04/22/16 AME Đại hội Đồng Cổ đông

05/09/16 06/04/16 05/17/16 05/16/16 NDN Đại hội Đồng Cổ đông

05/10/16 06/04/16 05/18/16 05/17/16 VBH Đại hội Đồng Cổ đông

05/04/16 06/06/16 05/16/16 05/13/16 PIV Đại hội Đồng Cổ đông
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Ngô Thế Hiển
hien.nth@shs.com.vn

Chuyên viên: Trần Xuân Bách
bach.tx@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Khắc THành
thanh.nk@shs.com.vn


